
         BÀI 23: HƯỚNG ĐỘNG     

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm cảm ứng và hướng động
- Nêu được các tác nhân môi trường gây ra hiện tượng hướng động

- Trình bày được vai trò của hướng động đối với đời sống của cây

2. Kĩ năng

- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích hình, thảo luận nhóm và làm việc độc lập.

- Phát triển khả năng tư duy, so sánh, tổng hợp, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.

- Hoạt động nhóm: sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ

- Bảo vệ môi trường đất, bảo vệ và trồng cây xanh.  

4. Năng lực hướng tới


- Năng lực tự chủ và tự học: Thông qua kiến thức về cảm ứng và hình thức hướng động HS xác định được nhiệm vụ học tập, đặt ra mục tiêu học tập:


+ Trình bày được các khái niệm: cảm ứng và hình thức hướng động.

+ Nhận dạng và giải thích được hiện tượng cảm ứng, các hình thức hướng động thực tế.

Từ đó HS rèn luyện được tính tự lực, tự đánh giá được ưu điểm, hạn chế của bản thân qua việc quan sát thực tế và vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận về hướng động.


- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc tìm hiểu hình thức hướng động thực tế  để áp dụng tại nhà, tại trường hoặc các mô hình chăm sóc cây xanh.


- Năng lực ngôn ngữ: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận HS phát triển được năng lực ngôn ngữ khoa học như: hướng động, các hoocmon sinh trưởng...

- Năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội: Thông qua việc tìm hiểu về các hiện tượng hường động.


- Năng lực thẩm mỹ: Thông qua các hình ảnh tự chụp hoặc các thí ngiệm minh chứng.
II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên: Sách giáo viên, SGK, hình ảnh trực quan. 
2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu bài 23.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
2. Hoạt động khởi động
GV: giới thiệu thí nghiệm
+ TN1: Khi thấy 1 trái me chua, ta có phản ứng gì?  
+ TN2: Quan sát khi cây mọc trong tối, ngoài sáng và chiếu sáng từ 1 phía thường có phản ứng gì?

GV: Em hãy cho biết  kết quả phản ứng về 2 TN trên?

GV gọi 1 HS bất kì trả lời => Gọi HS khác bổ sung (Nếu cần).

+ TN1: Khi thấy 1 trái me chua, ta có phản ứng tiết nước bọt.

+ TN2: Quan sát khi cây mọc trong tối: thân cây có màu vàng, ngoài sáng: ngọc cây thẳng và xanh tốt, và cây được chiếu sáng từ 1 phía thường có phản ứng ngọc cây hướng về phía có ánh sáng.

GV kết luận: Các hiện tượng nêu trên được gọi là hiện tương cảm ứng, gặp ở cả thực vật và động vật. Vậy cảm ứng là gì? Nêu sự khác nhau giữa cảm ứng ở động vật và thực vật?
Kiến thức 1: Tìm hiểu khái niệm về cảm ứng, hướng động  và cơ chế hướng động.
a. Mục đích: 
- Giúp HS tìm hiểu được nội dung khái niệm về; rèn luyện cho HS năng lực trình bày khái niệm khoa học: hướng động dương, hướng động âm.

- HS chiếm lĩnh được những kiến thức về cảm ứng, hướng động và cơ chế hướng động phát triển được năng lực đã được đề cập ở mục tiêu của bài học.
Nội dung:

* - Định nghĩa: Hướng động là phản ứng của cơ quan TV hướng tới hoặc tránh xa tác nhân kích thích từ một hướng xác định.

- Phân loại: (dựa vào hướng phản ứng)

+ Hướng động dương

+ Hướng động âm

- Cơ chế: do các TB ở 2 phía đối diện của thân hoặc rễ có tốc độ sinh trưởng không đều nhau.

b. Cách thức hoạt động:

GV: Bộ phận nào của cây thực hiện phản ứng ở TN2 nêu trên?

HS1: Thân cây có phản ứng uốn cong thân hướng về phía AS

HS2: Phản ứng của thân và rễ đối với tác nhân AS chiếu từ một phía.

GV: 
- Quan sát hình 23.2, cho biết hướng động dương là gì, hướng động âm là gì? Dựa vào tiếu chí nào để phân thành 2 loại hướng động trên?

HS1: + Hướng động dương: thân hướng tới ánh sáng, Hướng động âm: rễ tránh ánh sáng

HS2: + Hướng phản ứng và kích thích.

GV: Vì sao thân cây có thể mọc uốn cong về phía AS?

HS: thường trả lời để quang hợp.

 - GV mở rộng: tác đông của auxin, Khi bị chiếu sáng, auxin di chuyển từ phía sáng => phía tối, phía tối có nồng độ auxin cao hơn.

+ Thân: auxin cao kích thích TBsinh trưởng dãn dài

+ Rễ: auxin cao ức chế TB dãn dài 

c. Sản phẩm của HS: GV tổng hợp kiến thức cho HS.
Kiến thức 2: Tìm hiểu về các kiểu hướng động và vai trò chung .
a. Mục đích: 
- Giúp HS tìm hiểu nội dung kiến thức kiểu hướng động của rèn luyện cho HS năng lực trình bày hình thức phản ứng của thân và rễ theo hướng kích thích. 

- HS chiếm lĩnh được những kiến thức về kiểu hướng động, phát triển được năng lực đã được đề cập ở mục tiêu của bài học.
Nội dung:
*Hướng sáng

- Thân: hướng sáng dương.
- Rễ: hướng sáng âm.
* Hướng trọng lực

- Đỉnh thân cây: hướng trọng lực âm.
- Đỉnh rễ cây: hướng trọng lực dương.
* Hướng hóa

- Tác nhân kt: hóa chất(axit, kiềm, phân bón, chất độc…).
- Phản ứng của cơ quan TV:

+ Hướng hóa dương:

   Rễ hướng tới phân bón.
+ Hướng hóa âm:

   Rễ tránh xa MT quá axit (chua) hoặc quá mặn

* Hướng nước

   Rễ hướng nước dương.
* Hướng tiếp xúc

- Tác nhân kt: sự tiếp xúc.
- Thân dây leo, tua cuốn khi tiếp xúc với giá thể (cọc rào, vật cứng..) sẽ quấn quanh giá thể đó

  Vai trò:  Giúp thực vật tìm được điều kiện thuận lợi nhất để tồn tại và phát triển.

b. Cách thức hoạt động:
GV
- Hãy xác định ở mỗi kiểu hướng động dựa vào hình ảnh sưu tầm hoặc SGK

+ Tác nhân kích thích.
+ Phản ứng của các cơ quan (VD minh họa trong thực tế).
+ Vai trò đối với cây:

- HS: HS thảo luận nhóm:

Hướng phản ứng của thân và rễ cây có tính hướng động dương hoặc hướng động âm.

	Kiểu Hướng động
	Thân
	Rễ

	1. Hướng sáng
	 Hướng dương
	Hướng âm

	2. Hướng trọng lực
	 Hướng âm
	Hướng dương

	3. Hướng hóa


	 Hướng âm

 Hướng dương 
	Hướng dương (hướng tới phân bón)

Hướng âm(tránh xa MT độc hại)

	4. Hướng nước
	  Hướng âm
	Hướng dương

	5. Hướng tiếp xúc
	- Thân dây leo, tua cuốn khi tiếp xúc với giá thể (cọc rào, vật cứng..) sẽ quấn quanh giá thể đó


c. Sản phẩm của HS: GV tổng hợp kiến thức cho HS.
4. Hoạt động luyện tập
Câu 1: Cơ sở của sự uốn cong trong hướng tiếp xúc là sự sinh trưởng
A. không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.

B. đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.

C. không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.

D. không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng chậm hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.
Câu 2: Khi nói về hiện tượng hướng động ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Luôn có ý nghĩa thích nghi.            B. Chỉ xảy ra khi kích thích tác động từ một phía.

C. Luôn hướng tới nguồn kích thích.   D. Do ảnh hưởng của hoocmôn sinh trưởng.
Câu 3: Nguyên nhân trực tiếp gây ra tính hướng sáng dương của thân là

A. sự sinh trưởng không đều của các tế bào tại phía được chiếu sáng và phía không được chiếu sáng của thân.

B. sự sinh trưởng đồng đều của các tế bào tại phía được chiếu sáng và phía không được chiếu sáng của thân.

C. ở phía được không được chiếu sáng, tế bào mất sức trương nước so với phía được chiếu sáng.

D. ở phía được chiếu sáng, tế bào mất sức trương nước so với phía không được chiếu sáng.
5. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng
Câu 1: Hướng động là gì? Nguyên nhân và cơ chế hướng động?
Câu 2: Nêu vai trò của từng kiểu hướng động dựa vào tác nhân kích thích.
Câu 3: Hướng tiếp xúc là gì? Nêu một số ví dụ về loại cây có hướng tiếp xúc.
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